
Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 6A9 6A10

2 S 1 SHCN-Ái SHCN-Tuyền SHCN-Nhã SHCN-Hạnh SHCN-Xuân SHCN-Thúy.T SHCN-Nhung SHCN-Thanh SHCN-H.Anh SHCN-Giang

2 MT-Thúy.T Văn-Linh.V Tin-Nam Lý-H.Anh Văn-Nhã TD-Giang Địa-Ý Toán-Thanh Sinh-Hạnh Văn-Nhung

3 TD-Nga Anh-Tuyền Văn-Nhã TD-Giang Sinh-Hạnh GDCD-Thủy Tin-Hoàn Văn-Linh.V Địa-Ý Văn-Nhung

4 Tin-Duyên Địa-Ý Văn-Nhã Nhạc-Châu.Đ Toán-Xuân Sử-Huyền Anh-Ái TD-Giang TD-Nga Sinh-Hạnh

5 Toán-Nam Sinh-Thủy.P Sử-Huyền Sinh-Hạnh TD-Nga Tin-Hoàn Anh-Ái Anh-Tuyền Nhạc-Châu.Đ TD-Giang

3 S 1 CN-Hoa.cn6 Văn-Linh.V Văn-Nhã GDCD-Thủy Nhạc-Châu.Đ Lý-H.Anh Văn-Nhung Sinh-Kháng Anh-Khuê TD-Giang

2 Nhạc-Châu.Đ MT-Thúy.T Anh-Khuê Sinh-Hạnh Văn-Nhã Anh-Tuyền CN-Hoa.cn6 GDCD-Thủy Lý-H.Anh Văn-Nhung

3 Anh-Ái Nhạc-Châu.Đ Lý-H.Anh Văn-Linh.V MT-Thúy.T Anh-Tuyền Sinh-Hạnh TD-Giang CN-Hoa.cn6 Anh-Khuê

4 Anh-Ái TD-Giang CN-Hoa.cn6 Văn-Linh.V Anh-Khuê Sinh-Kháng MT-Thúy.T Lý-H.Anh Văn-Nhung GDCD-Thủy

5 Văn-Tuyến GDCD-Thủy Sinh-Kháng Anh-Khuê CN-Hoa.cn6 MT-Thúy.T Anh-Ái Anh-Tuyền Văn-Nhung Lý-H.Anh

4 S 1 Sinh-Hạnh TD-Giang Sinh-Kháng CN-Vân Sử-Huyền Anh-Tuyền TD-Nga Tin-Hoàn CN-Hoa.cn6 Anh-Khuê

2 CN-Hoa.cn6 Toán-Xuân MT-Thúy.T Tin-Duyên Anh-Khuê TD-Giang Nhạc-Châu.Đ CN-Vân Sinh-Hạnh Toán-Ngân

3 Toán-Nam Toán-Xuân TD-Nga TD-Giang GDCD-Thủy Toán-Ngân CN-Hoa.cn6 Anh-Tuyền Anh-Khuê CN-Vân

4 Tin-Duyên CN-Vân CN-Hoa.cn6 Toán-Xuân TD-Nga Toán-Ngân Toán-Phúc Văn-Linh.V Anh-Khuê Tin-Hoàn

5 Anh-Ái Anh-Tuyền Toán-Nam Toán-Xuân CN-Hoa.cn6 CN-Vân Toán-Phúc Văn-Linh.V TD-Nga Sinh-Hạnh

5 S 1 Anh-Ái Lý-H.Anh Toán-Nam Anh-Khuê Địa-Ý Nhạc-Châu.Đ Sử-Huyền Sinh-Kháng Tin-Hoàn Toán-Ngân

2 Anh-Ái Tin-Duyên Anh-Khuê Văn-Linh.V Sinh-Hạnh Sinh-Kháng Văn-Nhung Địa-Ý MT-Thúy.T Toán-Ngân

3 Sinh-Hạnh Sử-Huyền Anh-Khuê Văn-Linh.V Toán-Xuân Văn-Điểm Văn-Nhung Nhạc-Châu.Đ Toán-Thanh MT-Thúy.T

4 Văn-Tuyến Sinh-Thủy.P Nhạc-Châu.Đ Địa-Ý Toán-Xuân Văn-Điểm Sinh-Hạnh Sử-Huyền Văn-Nhung Anh-Khuê

5 HĐNGLL-Ái HĐNGLL-Tuyền HĐNGLL-Nhã HĐNGLL-Hạnh HĐNGLL-XuânHĐNGLL-Thúy.THĐNGLL-NhungHĐNGLL-ThanhHĐNGLL-H.AnhHĐNGLL-Giang

6 S 1 Toán-Nam CN-Vân GDCD-Thủy Toán-Xuân Lý-H.Anh Toán-Ngân Tin-Hoàn Văn-Linh.V Văn-Nhung Sử-Huyền

2 Toán-Nam Tin-Duyên Văn-Nhã Toán-Xuân Tin-Hoàn Văn-Điểm Văn-Nhung CN-Vân Toán-Thanh Toán-Ngân

3 Sử-Huyền Toán-Xuân Toán-Nam CN-Vân Văn-Nhã Văn-Điểm GDCD-Thủy Tin-Hoàn Toán-Thanh Văn-Nhung

4 Văn-Tuyến Văn-Linh.V Toán-Nam Sử-Huyền Văn-Nhã Địa-Ý Toán-Phúc Toán-Thanh Tin-Hoàn CN-Vân

5 Văn-Tuyến Văn-Linh.V Tin-Nam Tin-Duyên Toán-Xuân CN-Vân Toán-Phúc Toán-Thanh Sử-Huyền Tin-Hoàn

7 S 1 GDCD-Thủy Toán-Xuân TD-Nga Anh-Khuê Tin-Hoàn Toán-Ngân Lý-H.Anh MT-Thúy.T Toán-Thanh Địa-Ý

2 Lý-H.Anh Anh-Tuyền Địa-Ý MT-Thúy.T Anh-Khuê Tin-Hoàn TD-Nga Toán-Thanh GDCD-Thủy Nhạc-Châu.Đ

3 TD-Nga

4 Địa-Ý

5
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Thứ Buổi Tiết
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6 S 1
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7 S 1

2

3

4
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7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 7A10

SHCN-Quyên.P SHCN-Hằng SHCN-Vân SHCN-Điểm SHCN-Hoa SHCN-Dũng SHCN-Tâm SHCN-Ngân SHCN-Thão SHCN-Tuấn.TD

Anh-Tâm MT-Nhật CN-Quyên.P Sử-Huyền Toán-Hậu Sinh-Hằng Văn-Tình Toán-Ngân Anh-Thão Văn-Điểm

Anh-Tâm Sử-Huyền Sinh-Hằng Lý-Hoa Tin-Duyên Toán-Hậu Văn-Tình CN-Quyên.P TD-Tuấn.TD Anh-Hương.N

Văn-Điểm Sinh-Hằng Lý-Hoa Anh-Hương.N Anh-Tuyền Toán-Hậu Anh-Tâm Tin-Ngân Toán-Giàu GDCD-Thủy

Văn-Điểm Toán-Ngân Anh-Hương.N Tin-Duyên GDCD-Thủy Địa-Ý TD-Tuấn.TD Văn-Tuyết Toán-Giàu Lý-Hoa

Sinh-Hạnh CN-Quyên.P TD-Nghĩa Văn-Điểm Anh-Tuyền TD-Dũng Anh-Tâm Anh-Hiền Anh-Thão Sinh-Hằng

Văn-Điểm Tin-Hoang Sinh-Hằng CN-Quyên.P Nhạc-Toan Lý-Hoa Anh-Tâm Anh-Hiền MT-Nhật TD-Tuấn.TD

Tin-Hoang Văn-Tuyết Văn-Vân Nhạc-Toan CN-Quyên.P Văn-Tình GDCD-Thủy Sinh-Hằng TD-Tuấn.TD MT-Nhật

Anh-Tâm Anh-Tuyền Tin-Hoang MT-Nhật Sinh-Hạnh Anh-Hiền Sinh-Hằng Lý-Hoa CN-Quyên.P Văn-Điểm

Anh-Tâm TD-Nghĩa MT-Nhật Sinh-Hạnh Văn-Tình CN-Quyên.P Nhạc-Toan TD-Tuấn.TD Văn-Tuyết Văn-Điểm

Sử-Châu GDCD-Thủy Toán-Giàu Anh-Hương.N TD-Nghĩa Toán-Hậu TD-Tuấn.TD Tin-Ngân Địa-Ý Tin-Duyên

GDCD-Thủy Sử-Huyền TD-Nghĩa Toán-Hậu Anh-Tuyền Địa-Ý Sinh-Hằng TD-Tuấn.TD Toán-Giàu Sử-Châu

TD-Nghĩa Sinh-Hằng Anh-Hương.N Toán-Hậu Sinh-Hạnh Sử-Huyền Địa-Ý Anh-Hiền Toán-Giàu TD-Tuấn.TD

Sinh-Hạnh Nhạc-Toan GDCD-Thủy TD-Nghĩa Địa-Ý Anh-Hiền Toán-Trang Sử-Huyền Sinh-Hằng Anh-Hương.N

Toán-U.Linh TD-Nghĩa Sử-Châu Sử-Huyền Tin-Duyên GDCD-Thủy Toán-Trang Địa-Ý Nhạc-Toan Sinh-Hằng

Văn-Điểm Địa-Thạch Văn-Vân Sinh-Hạnh MT-Nhật Anh-Hiền Tin-Duyên Sinh-Hằng Văn-Tuyết Toán-Hậu

Địa-Thạch Lý-Hoa Văn-Vân Văn-Điểm Sử-Châu Văn-Tình MT-Nhật Sử-Huyền Văn-Tuyết Toán-Hậu

Anh-Tâm Văn-Tuyết Nhạc-Toan Địa-Thạch Toán-Hậu Sinh-Hằng Địa-Ý Toán-Ngân Anh-Thão Anh-Hương.N

Toán-U.Linh Anh-Tuyền Địa-Thạch Anh-Hương.N Toán-Hậu MT-Nhật Văn-Tình Toán-Ngân Sinh-Hằng Tin-Duyên

HĐNGLL-Quyên.PHĐNGLL-Hằng HĐNGLL-Vân HĐNGLL-Điểm HĐNGLL-Hoa HĐNGLL-Dũng HĐNGLL-Tâm HĐNGLL-Ngân HĐNGLL-ThãoHĐNGLL-Tuấn.TD

Địa-Thạch Tin-Hoang Toán-Giàu Tin-Duyên Sử-Châu Toán-Hậu Văn-Tình Văn-Tuyết Địa-Ý Văn-Điểm

Toán-U.Linh Địa-Thạch Toán-Giàu Toán-Hậu Địa-Ý Sử-Huyền Lý-Hoa Văn-Tuyết GDCD-Thủy Sử-Châu

Toán-U.Linh Văn-Tuyết Văn-Vân Địa-Thạch Văn-Tình Tin-Duyên Sử-Châu Toán-Ngân Lý-Hoa Địa-Ý

Tin-Hoang Văn-Tuyết Sử-Châu Văn-Điểm Lý-Hoa Văn-Tình Toán-Trang GDCD-Thủy Tin-Duyên Toán-Hậu

Lý-Hoa Toán-Ngân Địa-Thạch Văn-Điểm TD-Nghĩa Văn-Tình Toán-Trang Địa-Ý Sử-Châu Toán-Hậu

MT-Nhật Anh-Tuyền Toán-Giàu TD-Nghĩa Toán-Hậu Tin-Duyên CN-Quyên.P Văn-Tuyết Sử-Châu Nhạc-Toan

TD-Nghĩa Toán-Ngân Anh-Hương.N Toán-Hậu Văn-Tình Nhạc-Toan Tin-Duyên MT-Nhật Văn-Tuyết CN-Quyên.P

CN-Quyên.P Toán-Ngân Tin-Hoang GDCD-Thủy Văn-Tình TD-Dũng Sử-Châu Nhạc-Toan Tin-Duyên Địa-Ý

Sử-Châu

Nhạc-Toan
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Thứ Buổi Tiết
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8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 8A7 8A8

SHCN-Việt SHCN-Trang SHCN-Tri SHCN-Tình SHCN-Nhật SHCN-Nga SHCN-Quyên SHCN-Tuấn.L

TD-Tuấn.TD Toán-Trang Sinh-Việt Tin-Tuấn Anh-Hiền TD-Nga Toán-Xuân Hóa-Thu

Hóa-Linh.H CN-Tri Văn-Tuyết Hóa-Quyên MT-Nhật Anh-Hiền Toán-Xuân Toán-Thúy.H

Anh-Thão Văn-Linh.V Sử-Châu Anh-Hương Toán-Trang Hóa-Linh.H CN-Tri Văn-Nhung

Sử-Châu Văn-Linh.V CN-Tri Sinh-Hằng Toán-Trang Toán-Thúy.H Anh-Thão Văn-Nhung

CN-Tri MT-Thúy.T Văn-Tuyết Văn-Tình TD-Tuấn.TD Sinh-Giao.S Tin-Hoang MT-Nhật

Anh-Thão Hóa-Linh.H Văn-Tuyết Văn-Tình Sinh-Giao.S Địa-Trung Văn-Linh.V TD-Nghĩa

Văn-Nhung TD-Nghĩa Sinh-Việt Anh-Hương CN-Hoa Anh-Hiền Anh-Thão Sinh-Giao.S

Sinh-Việt Nhạc-Châu.Đ Hóa-Linh.H TD-Nghĩa Văn-Tuyết Văn-Nhã Sinh-Giao.S Lý-Tuấn.L

Nhạc-Châu.Đ GDCD-Hồng Địa-Trung CN-Hoa Tin-Hoang Văn-Nhã Sinh-Giao.S Anh-Hiền

Toán-Thanh Sử-Lý MT-Thúy.T Sinh-Hằng Nhạc-Châu.Đ Sinh-Giao.S Văn-Linh.V Anh-Hiền

Tin-Tuấn Toán-Trang TD-Nga Sử-Lý Sinh-Giao.S CN-Tri Văn-Linh.V Anh-Hiền

GDCD-Hồng Toán-Trang Toán-Thanh Nhạc-Châu.Đ Sử-Châu Toán-Thúy.H CN-Tri Sinh-Giao.S

MT-Thúy.T Tin-Tuấn Sử-Châu Toán-Hậu TD-Tuấn.TD Toán-Thúy.H Nhạc-Châu.Đ Sử-Lý

TD-Tuấn.TD Anh-Khuê Nhạc-Châu.Đ Toán-Hậu Anh-Hiền Sử-Lý MT-Thúy.T GDCD-Hồng

Sử-Châu Văn-Linh.V Toán-Thanh Tin-Tuấn Hóa-Quyên Toán-Thúy.H Anh-Thão Văn-Nhung

Tin-Tuấn Địa-Trung Toán-Thanh Anh-Hương Lý-H.Anh Anh-Hiền Hóa-Quyên Nhạc-Châu.Đ

Địa-Trung Toán-Trang Tin-Tuấn CN-Hoa Anh-Hiền Văn-Nhã Sử-Lý Toán-Thúy.H

Anh-Thão Sinh-Việt Anh-Hương Lý-H.Anh Văn-Tuyết Sử-Lý Văn-Linh.V Địa-Trung

HĐNGLL-Việt HĐNGLL-Trang HĐNGLL-Tri HĐNGLL-Tình HĐNGLL-Nhật HĐNGLL-Nga HĐNGLL-Quyên HĐNGLL-Tuấn.L

Toán-Thanh CN-Tri Hóa-Linh.H Địa-Trung CN-Hoa Văn-Nhã Hóa-Quyên TD-Nghĩa

Lý-H.Anh Văn-Linh.V CN-Tri Văn-Tình Toán-Trang GDCD-Hồng TD-Nghĩa Toán-Thúy.H

CN-Tri TD-Nghĩa GDCD-Hồng Sử-Lý Toán-Trang Tin-Hoang Lý-H.Anh Toán-Thúy.H

Văn-Nhung Tin-Tuấn Lý-Tuấn.L TD-Nghĩa Hóa-Quyên Hóa-Linh.H Toán-Xuân CN-Tri

Văn-Nhung Lý-Tuấn.L Tin-Tuấn Hóa-Quyên GDCD-Hồng Lý-H.Anh Sử-Lý Tin-Hoang

Văn-Nhung Sinh-Việt Anh-Hương Văn-Tình Tin-Hoang Nhạc-Châu.Đ GDCD-Hồng Hóa-Thu

Sinh-Việt Hóa-Linh.H Anh-Hương GDCD-Hồng Sử-Châu Tin-Hoang Toán-Xuân Văn-Nhung

Toán-Thanh Anh-Khuê Văn-Tuyết MT-Nhật Địa-Trung MT-Thúy.T TD-Nghĩa CN-Tri

Toán-Thanh Anh-Khuê TD-Nga Toán-Hậu Văn-Tuyết CN-Tri Tin-Hoang Sử-Lý

Hóa-Linh.H Sử-Lý Toán-Thanh Toán-Hậu Văn-Tuyết TD-Nga Địa-Trung Tin-Hoang
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9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8

SHCN-Hoài SHCN-U.Linh SHCN-Thúy.H SHCN-Nam SHCN-Giàu SHCN-Hương.N SHCN-Hương SHCN-Tuyến

Toán-U.Linh Hóa-Quyên Anh-Ái Lý-Tuấn.L Tin-Hoàn Toán-Giàu TD-Dũng Văn-Tuyến

Văn-Hoài Tin-Tuấn Văn-Vân Toán-Nam Sinh-Việt TD-Dũng Anh-Hương Văn-Tuyến

Hóa-Quyên Toán-U.Linh Toán-Thúy.H Toán-Nam Văn-Tuyến Văn-Hoài Tin-Tuấn TD-Dũng

Sinh-Việt Toán-U.Linh TD-Dũng Hóa-Linh.H Anh-Tâm Tin-Tuấn Văn-Tuyến Hóa-Quyên

Lý-Tuấn.L Văn-Vân Hóa-Linh.H Sinh-Việt Nhạc-Toan Văn-Hoài Địa-Trung Văn-Tuyến

TD-Dũng Văn-Vân Sinh-Việt TD-Giang Lý-Dung Văn-Hoài Sinh-Kháng Lý-Tuấn.L

Văn-Hoài Anh-Tâm Địa-Trung CN-Tri Hóa-Linh.H TD-Dũng Văn-Tuyến GDCD-Hồng

CN-Tri Lý-Dung Văn-Vân Văn-Hoài Địa-Trung Nhạc-Toan Văn-Tuyến TD-Dũng

Anh-Hương TD-Dũng Văn-Vân Văn-Hoài TD-Giang Sinh-Việt Hóa-Linh.H CN-Tri

Toán-U.Linh Tin-Tuấn CN-Tri GDCD-Hồng Sinh-Việt Địa-Trung Toán-Thúy.H Nhạc-Toan

Toán-U.Linh Địa-Trung Tin-Hoàn Nhạc-Toan GDCD-Hồng Anh-Hương.N Toán-Thúy.H Sinh-Kháng

Sinh-Việt Toán-U.Linh Anh-Ái Tin-Tuấn Tin-Hoàn Sử-Lý Nhạc-Toan Địa-Trung

Địa-Trung Toán-U.Linh Sinh-Việt TD-Giang Toán-Giàu CN-Tri GDCD-Hồng Anh-Ái

Tin-Hoàn Sinh-Việt Địa-Trung Anh-Hương.N TD-Giang Toán-Giàu CN-Tri Tin-Tuấn

Nhạc-Toan Địa-Trung Lý-Tuấn.L Sinh-Việt Anh-Tâm Anh-Hương.N Sử-Lý Toán-U.Linh

Tin-Hoàn Sinh-Việt Nhạc-Toan Toán-Nam Văn-Tuyến Lý-Tuấn.L Toán-Thúy.H Toán-U.Linh

Anh-Hương Văn-Vân Tin-Hoàn Toán-Nam Văn-Tuyến Sinh-Việt Lý-Tuấn.L Sinh-Kháng

Hóa-Quyên Anh-Tâm Toán-Thúy.H Văn-Hoài Toán-Giàu Tin-Tuấn Sinh-Kháng Anh-Ái

HĐNGLL-Hoài HĐNGLL-U.Linh HĐNGLL-Thúy.H HĐNGLL-Nam HĐNGLL-Giàu HĐNGLL-Hương.N HĐNGLL-Hương HĐNGLL-Tuyến

Toán-U.Linh Văn-Vân GDCD-Hồng Tin-Tuấn Sử-Lý Văn-Hoài Văn-Tuyến Lý-Tuấn.L

Văn-Hoài Văn-Vân Hóa-Linh.H Sử-Lý Địa-Trung Lý-Tuấn.L Tin-Tuấn Hóa-Quyên

Văn-Hoài Hóa-Quyên Lý-Tuấn.L Địa-Trung Văn-Tuyến Toán-Giàu Hóa-Linh.H Tin-Tuấn

Sử-Lý GDCD-Hồng Văn-Vân Văn-Hoài Lý-Dung Toán-Giàu Địa-Trung Toán-U.Linh

Địa-Trung Lý-Dung Văn-Vân Văn-Hoài CN-Tri Hóa-Linh.H Toán-Thúy.H Toán-U.Linh

Lý-Tuấn.L TD-Dũng Sử-Lý Anh-Hương.N Hóa-Linh.H Văn-Hoài Văn-Tuyến Địa-Trung

Văn-Hoài CN-Tri Toán-Thúy.H Lý-Tuấn.L Văn-Tuyến Địa-Trung TD-Dũng Sử-Lý

Anh-Hương Sử-Lý Toán-Thúy.H Hóa-Linh.H Toán-Giàu GDCD-Hồng Lý-Tuấn.L Văn-Tuyến

GDCD-Hồng Nhạc-Toan TD-Dũng Địa-Trung Toán-Giàu Hóa-Linh.H Anh-Hương Văn-Tuyến

TD-Dũng
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